
A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 23.063.659 9.120.563 39,5 137,1

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 12.670.006 5.790.344 45,7 115,2

I Chi đầu tư phát triển 1.874.873 630.000 33,6 140,5

1 Chi đầu tư cho các dự án 1.874.873 630.000 33,6 140,5

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt 

hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 

của địa phương theo quy định của pháp luật

0

3 Chi đầu tư phát triển khác

III Chi thường xuyên 10.413.463 5.081.770 48,8 112,9

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5.017.348 2.415.853 48,1 113,5

2 Chi khoa học và công nghệ 22.402 11.470 51,2 77,7

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.103.592 571.900 51,8 105,2

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin - Thể dục TT 154.242 73.554 47,7 117,4

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 55.427 30.807 55,6 105,4

6 Chi an ninh - quốc phòng 287.584 184.943 64,3 138,2

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 129.971 31.758 24,4 79,0

8 Chi sự nghiệp kinh tế 955.090 424.318 44,4 132,4

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
2.063.842 1.017.260 49,3 106,0

10 Chi bảo đảm xã hội 571.700 290.224 50,8 120,8

11 Chi khác ngân sách 52.265 29.684 56,8 108,2

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
4.272 3.018 70,6 708,5
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IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 100,0 17,5

V Dự phòng ngân sách 253.400 41.200 16,3 70,9

VI Chi tạo nguồn CCTL 122.798 33.156 27,0

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NSTW CHO NSĐP
6.826.092 1.491.735 21,9 297,1

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 3.190.094 613.906

2
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn 

đầu tư
2.835.000 750.000 26,5 203,0

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường 

xuyên
88.203 42.829 48,6 110,7

4 Vốn ngoài nước 712.795 85.000 11,9 90,5

C CHI TỪ NGUỒN THU CHUYỂN NGUỒN 3.537.561 1.835.484 51,9 163,0

D
CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ, 

ĐÓNG GÓP
30.000 3.000 10,0
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